
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ THU HỒI ĐẤT
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYỀN ĐƯỜNG VÀ CẦU VẠN KẾT NỐI QUỐC LỘ 37, THÀNH PHỐ CHÍ LINH VỚI ĐƯỜNG DẪN

CẦU TRIỀU, THỊ XÃ KINH MÔNĐịa điểm: Khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2025 của UBND thành phố Chí Linh)
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A Đất do UBND phường Đồng Lạc quản lý 17,411.1 17,354.5 56.6
I Đất trồng lúa (LUC) 472.0 425.0 0.0 47.0
1 UBND phường 4 215 80.0 80.0 0.0 LUC Trong đê
2 UBND phường 9 6 57.0 57.0 0.0 LUC Trong đê
3 UBND phường 9 245 193.0 146.0 47.0 LUC Trong đê
4 UBND phường 15 317 142.0 142.0 0.0 LUC Trong đê
II Đất công trình giao thông (DGT) 12,212.3 12,212.3 0.0 0.0
1 UBND phường 3 221 14.3 14.3 0.0 DGT
2 UBND phường 4 208 35.0 35.0 0.0 DGT
3 UBND phường 9 88 4,836.3 4,836.3 0.0 DGT
4 UBND phường 8 54 4,937.1 4,937.1 0.0 DGT
5 UBND phường 9 411 166.5 166.5 0.0 DGT
6 UBND phường 9 583 590.6 590.6 0.0 DGT
7 UBND phường 9 584 22.3 22.3 0.0 DGT
8 UBND phường 9 585 79.7 79.7 0.0 DGT
9 UBND phường 9 586 184.0 184.0 0.0 DGT

10 UBND phường 9 587 45.2 45.2 0.0 DGT
11 UBND phường 9 588 22.7 22.7 0.0 DGT
12 UBND phường 9 589 12.2 12.2 0.0 DGT
13 UBND phường 9 590 121.2 121.2 0.0 DGT
14 UBND phường 14 64 512.4 512.4 0.0 DGT
15 UBND phường 15 385 40.0 40.0 0.0 DGT
16 UBND phường 15 386 82.7 82.7 0.0 DGT



17 UBND phường 15 387 442.1 442.1 0.0 DGT
18 UBND phường 15 388 21.1 21.1 0.0 DGT
19 UBND phường 15 389 23.0 23.0 0.0 DGT
20 UBND phường 15 391 23.9 23.9 0.0 DGT
III Đất công trình thuỷ lợi (DTL) 4,713.8 4,713.8 0.0 0.0
1 UBND phường 3 162 14.2 14.2 0.0 DTL
2 UBND phường 3 166 17.9 17.9 0.0 DTL
3 UBND phường 4 66 20.8 20.8 0.0 DTL
4 UBND phường 4 121 1,209.2 1,209.2 0.0 DTL
5 UBND phường 4 137 437.2 437.2 0.0 DTL
6 UBND phường 4 205 185.1 185.1 0.0 DTL
7 UBND phường 4 207 11.4 11.4 0.0 DTL
8 UBND phường 4 214 280.4 280.4 0.0 DTL
9 UBND phường 4 216 79.6 79.6 0.0 DTL

10 UBND phường 4 235 43.9 43.9 0.0 DTL
11 UBND phường 4 236 4.2 4.2 0.0 DTL
12 UBND phường 4 237 53.4 53.4 0.0 DTL
13 UBND phường 8 20 61.3 61.3 0.0 DTL
14 UBND phường 9 149 740.3 740.3 0.0 DTL
15 UBND phường 9 257 57.5 57.5 0.0 DTL
16 UBND phường 9 279 210.8 210.8 0.0 DTL
17 UBND phường 9 317 54.2 54.2 0.0 DTL
18 UBND phường 9 319 38.8 38.8 0.0 DTL
19 UBND phường 9 374 34.3 34.3 0.0 DTL
20 UBND phường 9 379 53.4 53.4 0.0 DTL
21 UBND phường 9 369 19.6 19.6 0.0 DTL
22 UBND phường 9 535 10.0 10.0 0.0 DTL
23 UBND phường 9 580 187.8 187.8 0.0 DTL
24 UBND phường 9 581 2.4 2.4 0.0 DTL
25 UBND phường 14 65 76.9 76.9 0.0 DTL
26 UBND phường 14 583 26.6 26.6 0.0 DTL
27 UBND phường 14 584 23.0 23.0 0.0 DTL
28 UBND phường 15 204 14.3 14.3 0.0 DTL
29 UBND phường 15 244 339.7 339.7 0.0 DTL



30 UBND phường 15 326 49.2 49.2 0.0 DTL
31 UBND phường 15 346 263.2 263.2 0.0 DTL
32 UBND phường 15 382 31.4 31.4 0.0 DTL
33 UBND phường 15 383 26.3 26.3 0.0 DTL
34 UBND phường 15 384 21.9 21.9 0.0 DTL
35 UBND phường 15 392 13.6 13.6 0.0 DTL
IV Đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD) 13.0 3.4 0.0 9.6
1 UBND phường 9 593 13.0 3.4 9.6 NTD
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